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Câu 1: (3.0 điểm) Trình bày hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng thường gặp đối với khí cụ điện sau:
a) Công tắc tơ?
b) Cầu dao 3 pha?
Câu 2: (2.0 điểm) Trình bày phân loại theo công dụng đối với khí cụ điện?
Câu 3: (2.0 điểm) Chọn CB cho tải là hộ tiêu thụ gồm: 10 bộ đèn, mỗi bộ công suất 40W; 3 máy quạt, mỗi bộ công suất 60W; 1 Tivi công suất 110W. Biết rằng Uđm = 220V, cos= 0,95.
Câu 4: (3.0 điểm) Cho sơ đồ nguyên lý sau, hãy trình bày khi muốn động cơ quay thuận và khi động cơ bị quá tải xảy ra?
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_______Hết_______
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NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	3.0

	
	a
	· Một pha tiếp điểm mạch động lực không thông mạch khi công tắc tơ tác động.
 Do tiếp xúc hoặc bị cháy ở tiếp điểm động và tiếp điểm tĩnh, hoặc lò xo phản kháng của tiếp điểm động đó bị hỏng.
· Hai pha cạnh nhau thông mạch với nhau.
 Do cách điện của vỏ giữa pha bị dẫn điện.
· Khi cấp điện vào cuộn dây công tắc tơ, công tắc tơ không làm việc.
 Do tiếp xúc hoặc cuộn dây bị đứt
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	b
	· Chỉ có hai pha thông mạch còn một pha không thông mạch.
 Do tiếp xúc hoặc bị cháy ở tiếp điểm động của một pha bị cháy.
· Khi cắt cầu dao, một pha vẫn thông mạch.
 Do cách điện của đế bị đánh thủng hoặc hỏng lò xo bật nhanh.
· Không kẹp chặt dây điện vào đầu cực của cầu dao được.
 Do vít kẹp bị nhờn, vặn không chặt.
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	2.0

	
	
	· Khí cụ điện khống chế: dùng để đóng cắt, khống chế hoạt động từ xa đối với các thiết bị điện, máy phát điện, động cơ điện.
· Khí cụ điện bảo vệ: làm nhiệm vụ bảo vệ các động cơ, máy phát, lưới điện khi có sự cố quá tải, ngắn mạch, sụt áp...
· Khí cụ điện hạn chế dòng ngắn mạch như điện trở phụ, cuộn kháng,...
· Khí cụ điện duy trì sự ổn định của các tham số điện như ổn áp, bộ tự động điều chỉnh điện áp máy phát.
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	Công suất 10 bộ đèn = 10.40 = 400W
Công suất 3 máy quạt 3. 60 = 180W
Công suất một tivi 110W
Tổng công suất P = 400+180+110= 690W
 =  = 3,3A
Vậy chọn UđmCB  ≥  Uđm = 220V,  chọn IđmCB  ≥  Itt = 3,3 A
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	· Đóng CB, nguồn điện A, B, C qua CB đến chờ ở tiếp điểm thường mở mạch động lực và bên mạch điều khiển.
· Muốn động cơ quay theo chiều thuận ta tác động vào nút nhấn MT thì MT đóng lại.
Cuộn dây T có điiện theo đường 1-3-5-7-T-RN-N.
Đóng tiếp điểm T mạch động lực cung cấp điện cho động cơ quay theo chiều thuận.
Đóng tiếp điểm  để duy trì dòng điện..
Mở tiếp điểm  để khóa cài không cho cuộn N làm việc.
· Trong quá trình động cơ đang làm việc. Nếu xảy ra quá tải, dòng điện chạy trong mạch động lực tăng lên, làm cho phần tử đốt nóng RN nóng lên và giãn nở.
Độ giãn nở đến một mức độ nào đó thông qua cần tác động làm mở tiếp điểm RN.
Cuộn T hoặc N bị mất điện, mở tiếp điểm T hoặc N mạch động lực cắt điện vào động cơ, động cơ được bảo vệ an toàn. 
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_______Hết_______
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